
PHỤ LỤC I 

KẾ HOẠCH NĂM NĂM XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 13/2026/TT-BKHCN ngày 09 tháng 4 năm 2026 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

1. Dự kiến kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

 (Tên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập dự kiến kế hoạch). 

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM NĂM XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA 

Từ năm ... đến năm ... 

TT 

Chuyên 
ngành/Lĩnh 

vực/Đối 
tượng 

TCVN/TCV
N 

Loại 
tiêu 

chuẩn 

Số lượng TCVN cần xây dựng và thời gian 
thực hiện 

Căn cứ 
xây 

dựng 

Ghi 
chú 

      Tổng 
số Năm … Năm … Năm … Năm … Năm …     

1 Chuyên 
ngành A                   

1.1 Lĩnh vực ...                   

1.1.1 Đối tượng ...                   

1.1.2 TCVN ...                   

2 Chuyên 
ngành B                   

2.1 Lĩnh vực ...                   

2.1.1 Đối tượng ...                   

2.1.2 TCVN ...                   

2. Dự kiến điều chỉnh kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

 (Tên bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập dự kiến kế hoạch). 

DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH NĂM NĂM XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 
QUỐC GIA 

Từ năm ... đến năm ... 



TT 

Chuyên 
ngành/Lĩnh 

vực/Đối 
tượng 

TCVN/TCV
N 

Loại 
tiêu 
chuẩ

n 

Số lượng TCVN cần xây dựng và thời 
gian thực hiện 

Đượ
c phê 
duyệ
t tại 

Quyế
t 

định 
của 
Bộ 

Kho
a học 

và 
Công 
nghệ 

Nội 
dun

g 

điều 
chỉn

h 

Căn 
cứ/L
ý do 
điều 
chỉn

h 

Gh
i 

ch
ú 

      Tổn
g số 

Năm 
… 

Năm 
… 

Năm 
… 

Năm 
… 

Năm 
…         

1 Chuyên 
ngành A                       

1.1 Lĩnh vực ...                       

1.1.
1 Đối tượng ...                       

1.1.
2 TCVN ...                       

2 Chuyên 
ngành B                       

2.1 Lĩnh vực ...                       

2.1.
1 Đối tượng ...                       

2.1.
2 TCVN ...                       

3. Bản thuyết minh dự kiến kế hoạch năm năm xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 
chuyên ngành (kèm theo dự kiến kế hoạch) 

Nội dung chính của bản thuyết minh bao gồm các mục sau: 

- Căn cứ xây dựng kế hoạch năm năm (phân tích sự liên quan và định hướng theo quy 
hoạch tổng thể phát triển hệ thống tiêu chuẩn quốc gia, kế hoạch năm năm phát triển 
chuyên ngành, chương trình quốc gia, văn bản cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
yêu cầu hài hòa tiêu chuẩn trong khuôn khổ hợp tác song phương và đa phương, v.v.); 

- Mục tiêu; 

- Phân tích, đánh giá thực trạng lĩnh vực tiêu chuẩn tương ứng của hệ thống tiêu chuẩn 
quốc gia hiện hành; 



- Xác định nhu cầu xây dựng TCVN trong từng lĩnh vực; 

- Xác định đối tượng cụ thể và loại TCVN, TCVN cụ thể cần xây dựng; 

- Dự kiến về khả năng bảo đảm nguồn kinh phí và kinh phí thực hiện; 

- Dự kiến thời gian thực hiện; 

- Các nội dung khác có liên quan; 

- Các phụ lục kèm theo (nếu có). 

  

 


